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Thứ Môn Bài học Hoàn 

thành 

tốt 

Hoàn 

thành 

Chưa 

hoàn 

thành 

Hai 

10/01 

Chào cờ/TV Ôn tập    

Khoa học Kiểm tra CKI     

Chính tả Kiểm tra CKI     

Toán Ôn tập    

Ba 

11/01 
Đạo đức 

Hợp tác với những người xung quanh 

(t1+2) 

   

Toán Kiểm tra CKI  
   

LS-ĐL:  Kiểm tra CKI     

TV Ôn LTVC    

Tư 

12/01 

TV (đọc hiểu) Kiểm tra CKI     

TV (TLV) Kiểm tra CKI     

Toán 
Ôn tập 

   

TV  
Ôn tập 

   

Năm 

13/01 
TV 

Ôn tập 

 

 

  

Tin học Kiểm tra CKI     

Tiếng Anh Kiểm tra CKI - Nghe     

Toán Ôn tập    

Sáu 

14/01 
Tiếng Anh Kiểm tra CKI - Đọc- viết- nói  

   

Toán Ôn toán    

TV Ôn tập    

Âm nhạc Ôn tập    
 


